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ĐỀ BÀI

Câu 1: (2,5điểm)
1/ Viết công thức tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều? Nêu đơn vị của từng đại lượng trong công thức?

2/ Áp dụng giải bài tập sau: Một người đi bộ trên đoạn đường đầu dài 3km với thời gian 1h đoạn đường sau dài 1,2 km đi hết 0,5h. Tính vận tốc trung bình của người đó trên cả hai đoạn đường.

Câu 2: (1,5 điểm)


Trình bày cách biểu diễn lực.

Câu 3: (2,5điểm)


Nêu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy nén thuỷ lực.

Câu 4: (2,5 điểm)

Một miếng sắt có thể tích là 2dm3. Tính lực đẩy Ac- si-mét tác dụng lên vật khi nhúng chìm vật trong dầu và trong nước. Cho trọng lượng riêng của dầu và nước lần lượt là d1=8000N/m3 và d2= 10000N/m3.

Câu 5: (1,0 điểm)


Để đưa một vật có khối lượng 50kg lên cao 2m, người ta dùng một tấm ván nghiêng. Tính công dùng để đưa vật lên cao.
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	a
	Công thức tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều: vtb=
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      vtb được tính bằng m/s hoặc km/h.

      s  được tính bằngm hoặc km.

      t được tính bằng s hoặc h.
	0,75

0,25

0,25

0,25

	
	b
	s1 = 3km, t1 = 1h; s2 = 1,2km; t2 = 0,5h; v = ?

Vận tốc trung bình của người đó trên cả 2 quãng đường:
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	Để biểu diễn vectơ lực người ta dùng một mũi tên có:

+ Gốc là điểm đặt của lực.

+ Phương, chiều trùng với phương , chiều của lực.

+ Độ dài biểu thị cường độ của lực theo tỉ lệ xích cho trước.
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	* Cấu tạo: Máy nén thuỷ lực có cấu tạo gồm 2 xilanh, một nhỏ, một to, được nối thông với nhau. Trong 2 xilanh có chứa cùng 1 chất lỏng. Hai xilanh được đậy kín bằng 2 pittông.

* Nguyên tắc hoạt động: Khi tác dụng một lực f lên pittông nhỏ có diện tích s, lực này gây một áp suất p = 
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 lên chất lỏng. Áp suất này truyền nguyên vẹn tới pittông lớn có diện tích S và gây nên lực nâng F đối với pittông này: 
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Như vậy, pittông lớn có diện tích lớn hơn pittông nhỏ bao nhiêu lần thì lực nâng F có độ lớn hơn lực f bấy nhiêu lần.
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	Tóm tắt: d1=8000N/m3; d2= 10000N/m3; V =2dm3=0,002m3; F1=?; F2 =?

Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật  khi vật nhúng chìm trong dầu:

F1= d1.V=8000.0,002 =16N

Lực đẩy Acsimet khi vật nhúng chìm trong nước là:

F2= d2. V=10000.0,002= 20N
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	Tóm tắt: m=50kg; h=2m; Fc=125N
 A=?

Trọng lượng của vật: P=10m=10.50=500N

Công để đưa vật lên cao: A = P.h = 500.2 = 1000N 
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